
Phụ lục 1 
DANH MỤC: Phân bổ trang thiết bị trúng thầu Gói thầu số 6: Mua sắm và lắp đặt Camera đo thân nhiệt tự động trang bị cho Hội 

trường, Phòng hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và 11 Trung tâm Y tế cấp huyện địa bàn tỉnh An Giang 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày        tháng 6 năm 2021) 

_____________ 

ĐVT: Đồng 

STT Danh mục hàng hóa Model 
Hãng, nước 

sản xuất 
Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Camera quan sát tích hợp 

nhận diện nhiệt độ 

Năm SX: 2020 trở về sau, 

hàng hóa mới 100% 

Thermal-T36.5-

Coax UND202F-

U-V2-T36.5 

WEBGATE/K

OREA, Hàn 

Quốc 

Hàn Quốc Bộ 14 69.034.900  966.488.600  

2 

Màn hình LCD 21.5'' 

Năm SX: 2020 trở về sau, 

hàng hóa mới 100% 

 Samsung Việt Nam Cái 14 3.521.100  49.295.400  

3 

Chân đế cố định camera 

(Tripod) 

Năm SX: 2020 trở về sau, 

hàng hóa mới 100% 

SLIK U873  Trung Quốc Cái 14 2.134.000  29.876.000  

Tổng cộng: (03 loại) 1.045.660.000 

Số tiền bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn./. 

Giá đã bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, chi phí nhập khẩu, vận chuyển đến tận đơn vị sử dụng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, vận hành và các chi 

phí khác (nếu có)./. 
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